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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	[bookmark: _Hlk177653275]Bé giới thiệu về mình
	1
	Từ 06/10 đến 10/10/2025
	Nguyễn Thị Thanh Trang
	

	Sự kỳ diệu của các giác quan 
(Dự án steam)
	1
	Từ 13/10 đến 17/10/2025
	
	

	Cảm xúc bé yêu
	1
	Từ 20/10 đến 24/10/2025
	
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh “ Bé giới thiệu về mình”
	Nhánh “Sự kỳ diệu của các giác quan 
(Dự án steam)”
	Nhánh “Cảm xúc bé yêu”

	Giáo viên
	- Bài soạn đầy đủ.
- Tranh mẫu.
- Nguyên học liệu.
- Tranh ảnh về chủ đề: tranh ảnh , ảnh của bé
- Nội dung học
- Nội dung chơi.

	- Bài soạn đầy đủ.
- Tranh mẫu.
- Nguyên học liệu.
- Tranh ảnh về chủ đề: tranh về các bộ phận, giác quan...
- Chuẩn bị các đồ dùng, nguyên vật liệu để thực hiện Dự án steam.

	- Bài soạn đầy đủ.
- Tranh mẫu.
- Nguyên học liệu.
- Tranh ảnh về chủ đề
- Các thực phẩm 
- Chuẩn bị cho các hoạt động trải nghiệm.

	Nhà trường
	Phòng học đầy đủ điều kiện
Bổ sung 1 số đồ dùng học liệu cho trẻ
	Phòng học đầy đủ điều kiện
Bổ sung 1 số đồ dùng học liệu cho trẻ
	Phòng học đầy đủ điều kiện
Bổ sung 1 số đồ dùng nguyên vật liệu cho trẻ

	Phụ huynh
	Thực hiện đúng các nội quy của lớp
Ủng hộ đồ dùng nguyên vật liệu cho trẻ khi cô giáo yêu cầu.
	Thực hiện đúng các nội quy của lớp
Ủng hộ đồ dùng nguyên vật liệu cho trẻ khi cô giáo yêu cầu.
	Thực hiện đúng các nội quy của lớp
Ủng hộ đồ dùng nguyên vật liệu cho trẻ khi cô giáo yêu cầu.

	Trẻ
	- Tâm  thế đi học.
- Đồ dùng theo yêu cầu của cô.
	- Tâm  thế đi học.
- Đồ dùng theo yêu cầu của cô.
	Bài vẽ về nhà.
Tâm thế đi học




IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	· Nói đầy đủ được họ và tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình
· Kể được tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương
· Trò chuyện một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình( tên bố mẹ anh chị em, địa chỉ nhà, số đt)
· Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
· Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…(theo các chủ đề trọng tâm)
	

	2
	Thể dục sáng
	Bài 2:
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Tay lên cao, sang ngang
- Lưng, bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái
- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau
- Bật: Bật tiến về phía trước
	

	3
	Hoạt động học
	NHÁNH 1:
BÉ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH
	PTTC -DDSK
Bé làm cơm cuộn
	PTNT
Bé hãy giới thiệu về mình

	PTNN
Dạy thơ: cô dạy

	PTNT
Đếm đến 6. NB nhóm có 6 đối tượng. NB chữ số 6 

	PTNN
Kể chuyện: Cậu bé mũi dài
	

	
	
	NHÁNH 2:
SỰ KỲ DIỆU CỦA CÁC GIÁC QUAN
(DỰ ÁN STEAM)
	
PTTC VĐ Tinh
Xâu luồn dây

	
PTTM
Dạy vỗ tay theo tiết tấu chậm “ Mời bạn ăn”
	
PTNT
Các giác quan của bé
	
PTTM
Dự án steam: làm ống tai nghe điện thoại
	
PTNN
Làm quen chữ a,ă,â


	

	
	
	NHÁNH 3:
CẢM XÚC CỦA BÉ
	
PTTC
Đi trên dây
	
PTNT
Xác định vị trí của đồ vật
	
PTNN
Thơ : Tay ngoan

	
PTTCKNXH
Quy tắc 5 ngón tay bảo vệ an toàn
	
PTTM
Vẽ chân dung bé
	

	
	
	Nhánh 1
	- Làm quen một số ký hiệu thông thường trong lớp học
- Chơi TC : chi chi chành chành
	- Tạo hình bức tranh từ lá cây 
- Chơi Tc: Mèo đuổi chuột
	- Quan sát cây đậu bắp,đếm số lượng cây.
- Trò chơi: Người thông thái
- Chơi tự do trong vườn cổ tích.
	-Trò chuyện:Cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực.
- Chơi TC Xi bô khoai

	- Quan sát,trò chuyện về các giác quan của cơ thể bé.
- Chơi Bịt mắt bắt dê.


	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 2
	· Quan sát:Nhà gửi xe
· TCMột số khu vực nguy hiểm xung quanh trẻ.
· Chơi TC : Lộn cầu vồng
	- Nhặt lá sân trường và đếm lá cây đã nhặt.
- Chơi các trò chơi trên sân trường
	- Làm quen một số ký hiệu thông thường trong sân trường
- Chơi TC : Nu na nu nống
	- Quan sát bầu trời.
- Tc: truyền tin
- Chơi nhảy lò cò
	- TC: Tập làm ca sĩ 
Trò chuyện Một số khu vực nguy hiểm
- Chơi Tc: Xỉa cá mè

	

	
	
	Nhánh 3
	- Quan sát cây bí ngô,đếm số lượng cây.
- Trò chơi: Người thông thái
- Chơi tự do trong vườn cổ tích.
	- Trò chuyện về một số khu vực nguy hiểm.
· Chơi Tc: Mèo đuổi chuột
	- Quan sát bầu trời.
- Tập kể lại truyện "Tay phải tay trái"
- Chơi tự do trong sân trường.
	· Quan sát tranh trong sân trường
· TCMột số khu vực nguy hiểm xung quanh trẻ.
Chơi TC : Lộn cầu vồng
	- Tập vỗ tay theo tiết tấu bài hát Cái mũi.
- Chơi bật nhảy.

	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn luyện kỹ năng lau mặt-Thực hành các bước rửa mặt
-Giữ gìn vệ sinh thân thể.
-Trẻ thay quần áo khi bẩn , ướt và để vào nơi quy định
-Rèn trẻ biết giữ vệ sinh thân thể, giữ đầu tóc, quần áo,  mặt mũi, tay chân sạch sẽ.
- Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích
- hướng dẫn trẻ cách đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết.
	


	
	
	Nhánh 1
	· Dạy trẻ hát bài : Mời bạn ăn
· Trò chơi với những ngón tay
	· Tập các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
· Rèn kỹ năng rửa tay
	- Trò chuyện về một số khu vực nguy hiểm.
- Hát một số bài hát tiếng anh
	-Hát các bài hát theo chủ đề bản thân:Cái mũi, năm ngón tay ngoan.
- Hướng dẫn trẻ  sắp xếp và cất dọn đồ chơi.
	-Dạy trẻ học cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực
- Chơi trò chơi theo nhóm
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 2
	-Chơi xâu dây giầy, buộc dây.
- Rèn kỹ năng rửa mặt

	-Tìm hiểu về đôi tai , xem video các loại điện thoại,quan sát 1 số đồ dùng để thực hiện dự án steam.


	-Ôn lại các chữ cái đã học.
- Chia nhóm,phân công nhiệm vụ, thiết kế các loại ống tai nghe.

	- Kỹ năng: vứt rác đúng nơi quy định.
- Trò chơi: Hoàn thành và chơi với ống tai nghe đã làm buổi sáng.
	- Chơi trò chơi theo các nhóm: Vỗ tay theo tiết tấu chậm kết hợp bài hát : Mời bạn ăn.
-Làm vệ sinh lớp học cùng cô và bạn.

	

	
	
	Nhánh 3
	- Một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình.
-Rèn kĩ năng tô màu.
	-Trò chơi : Chỉ vào các giác quan.
-Dạy trẻ học cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực
- Rèn kỹ năng rửa tay

	- Hướng dẫn trẻ cách thay quần áo :cởi cúc, kéo phéc mơ tuya và để vào nơi quy định.
- rèn trẻ nói cả câu dài.
	- Tập kể lại truyện: " Tay phải tay trái "
- Trò chơi: truyền tin.

	- Rèn kỹ năng biểu diễn các bài hát theo chủ đề bản thân:Cái mũi, năm ngón tay ngoan.
- Hướng dẫn trẻ  sắp xếp và cất dọn đồ chơi.
	








V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	· Trẻ có thao tác cơ bản vè nấu món ăn.
- Biết chia nhiệm vụ cho nhau chơi.
- Mời chào văn hóa trong giao tiếp tập thể. 
· 
	- Nấu cháo dinh dưỡng.
- Rán trứng
	- Xốp vụn.
- Bàn ghế, bát, thìa...
- Trứng nhựa, chảo, bếp...
- Tranh kĩ năng chơi:
+ Bé nấu cháo dinh dưỡng
+ Bé tập rán trứng
	


x
	
	

	
	
	
	· Trẻ có thao tác cơ bản vè nấu món ăn.
- Biết chia nhiệm vụ cho nhau chơi.
- Mời chào văn hóa trong giao tiếp tập thể. 

	- Làm bánh ga tô.
- Cắm hoa.

	- Bàn ghế.
- Đồ chơi làm bánh.
 -Hoa, xốp, giỏ hoa.
- Tranh kĩ năng chơi:
+ Bé tập làm bánh
+ Bé cắm hoa nghệ thuật.

	
	x
	

	
	
	
	· Trẻ có thao tác rán cá, nhặt và rửa rau, sơ chế món ăn.
· Có kĩ năng xếp đồ dùng ăn uống hợp vệ sinh.
· Hào hứng tham gia chơi.
	- Cửa hàng bán đồ ăn nhanh (bỏng ngô, bim bim, phồng tôm,bánh tráng trộn,gà khô, bò khô)

	-  Bát, đũa, thìa, bếp, chảo.
-  bỏng ngô, bim bim, phồng tôm,bánh tráng trộn,gà khô, bò khô
- Túi đựng, que gắp
- Tranh kĩ năng chơi:
+ Bé đóng gói 
	
	
	x

	
	
	
	· Biết chọn thực phẩm phù hợp cho món cháo.
· Biết nhìn qua mẫu gợi ý để có thao tác đúng.
· Thao tác nhanh, gọn
· Bày đồ ăn gọn gàng sạch sẽ.
	- kim bap cuộn cơm
	- cơm , lá rong biển, xúc xích, cà rốt
- Bàn ghế, bát, thìa...
- dao nhựa
- Tranh kĩ năng chơi:
+ Bé thái xúc xích, cà rốt
+ Bé cuộn kimbap

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bán hàng
	
	
	· 
	
	
	

	
	
	
	-Trẻ biết Bày các loại bánh.Ghi gia tiền cho các loại mặt hàng.
- Phân công công việc và chào mời khách lịch sự

	- Cửa hàng bánh ngọt 
( bánh sinh nhật).
- Cửa hàng hoa
	· Các loại bánh ngọt, bánh sinh nhật..
· GiIỏ hoa, hoa nhựa, các món quà lưu niệm: gấu bông...
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ đống vai người tư vấn chọn đồ cho khách để dự tiệc.
	Cửa hàng bán các loại đồ ăn nhanh.
	- Bỏng ngô, bim bim, phồng tôm,bánh tráng trộn,gà khô, bò khô
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ chia vai chơi, lắp đồ và dán mã giá.
	-Siêu thị mini
	- Rau, củ quả, pho mat...
	
	
	

	2
	Góc xây dựng
	
	- Trẻ chia vai chơi.
- Giao nhiệm vụ cho  nhau
- Thực hiện nhiệm vụ chơi
	· Xây ngôi nhà của bé
	- Hàng rào, cây cối, hoa lá...
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ chia vai chơi.
- Giao nhiệm vụ cho  nhau
- Thực hiện nhiệm vụ chơi
	- Xây khu vui chơi của bé 
	- Hàng rào, cây cối, hoa lá...
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ có tâm thế vui vẻ chuẩn bị cho vai chơi.
 -Biết sắp xếp đồcho phù hợp với buổi biểu diễn thời trang.
- Lấy đồ dùng đúng nơi quy định.
	- Khu biểu diễn thời trang
	- Sân khấu, đèn, thảm đỏ, rèm, hàng rào, hoa...
	
	
	x

	3
	Góc
Tạo hình- STEAM
	
	-Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu săc hài hòa, cân đối.
-Trẻ biết vẽ , tô , màu , làm ra một số đồ dùng từ nguyên vật liệu tái chế.
	- Vẽ,tô màu , làm bưu thiếp chúc mừng sinh nhật  , làm quà tặng bạn  ,tặng mẹ .Cắm hoa 
- Vẽ,tô màu , làm đồ chơi , quà tặng bạn 

	Tạp chícũ , báo họa mi , Sáp màu ,  đất nặn ,kéo , giấy làm an bum 
- Các loại  hộp thuốc , hộp caton để trẻ làm đồ dùng đồ chơi.

	
	x
	

	
	
	
	Trẻ biết vẽ,tô màu  cắt dán hình ảnh  bạn trai ,bạn gái tạo thành album.
-Trẻ thực hiện được các vận động: uốn ngón tay, bàn tay, xoay cổ ta, gập mở lần lượt

	-Vẽ,tô màu cắt dán hình ảnh  bạn trai ,bạn gái tạo thành an bum 
- Hoàn thành bức tranh chung về chủ đề
-Cắt, dán, tô màu thời trang của bé
-In hình bàn tay bàn chân

	- Hộp xốp. 
- Các hình vẽ.
- Màu.
- Bàn ghế..
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ tô màu không chườm.
- Phết keo không quá nhiều.
	- Kĩ năng tô màu, vẽ hoa quả, thức ăn.
 - Kĩ năng dán dính trang trí nhà bóng.
	- Hộp xốp. 
- Các hình vẽ.
- Màu.
- Bàn ghế..
	
	
	

	
	
	
	-Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tái chế để làm Dự án : làm ống dẫn tai nghe.
	- Kĩ năng xiên lỗ,luồn dây,  buộc dây, vẽ, cắt, dán,tô màu,đo dây, trang trí ống tai nghe.
	
	
	x
	

	4
	Góc làm quen với toán, kpkh 


	Toán
	- Tách gộp và đếm trong nhóm đối tượng 6.
- có kĩ năng đếm và nhận biết sô.

	- Thêm bớt trong pv 6
- Nối số lượng tương ứng.
- Bảng xoay kỳ diệu
-Luồn dây theo đúng thứ tự
-Những con số ngộ nghĩnh
	Một số bảng chơi trong góc toán “ Bé thêm hoặc bớt đồ vật  để có số lượng đúng” ...
Lời chúc dễ thương
- Một số bảng để chơi các trò chơi :
- Xếp  số  với  đồ vật tương ứng 


	



 x
	x
	x

	
	
	Khám phá khoa học
	Nói được họ tên ngày sinh giới tính của bản thân khi được trò chuyện.
- Nói họ tên, đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện
- Trẻ tò mò, khám phá các hiện tượng sự vật xung quanh: như đặt câu hỏi, thích khá mphá các sự vật, hiện tượng xung quanh
	Nối các giác quan với đồ dùng đi kèm.
- Bảng thực đơn trong tuần.
 -Hành vi đúng hành vi sai về giữ vệ sinh thân thể.
- Bảng chơi những thực phẩm tốt cho cơ thể.

	- bảng chơi: tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh.
- Lập bảng : Món ăn bạn thích 
 - bảng thực đơn của bé.
	




x
	x
	x

	5
	Góc
Văn học và chữ cái
	Văn học
	- Trẻ biết kể chuyện theo nhưng mẫu đã gợi ý.
- Xem tranh theo chủ đề
- Lật và mở sách đúng cách
	- Kể chuyện bằng các loại rối
- Kể chuyện theo tranh
- Xem sách.
	- Tranh truyện.
- Mẫu gợi ý.
	

x
	x
	x

	
	
	Chữ cái
	- Nhận diện chữ cái o, ô, ơ và a ă â.
- Tìm ra chữ theo yêu cầu của trò chơi.
	- Bù chữ còn thiếu.
 -Tìm chữ cái trong bài thơ.
- Trò chơi xúc xắc o, ô,ơ, a, ă, â
 -Tô chữ rỗng
-Bàn xoay kỳ diệu
-mảnh ghép thú vị
-Ai thông minh hơn
	- Bảng chơi.
- Quân chơi.
 -Bút màu.
 -Bút khoanh chữ.
 -Nét chữ.
	
	x
	x

	6
	Góc thể chất
	Vận động thô
	-Trẻ biết đi trên dây, có kỹ năng đi trên dây.
	-Đi trên dây
	-dây
-hoa xuất phát
	
	x
	

	
	
	Vận động tinh
	-Trẻ có kỹ năng xâu luôn dây,khéo léo để tạo ra sản phẩm.
	-Xâu, luồn dây
	-dây xâu
-hoa, ống xâu
	
	
	x

	7
	Góc thiên nhiên
	Chăm sóc cây xanh
	-Trẻ có kỹ năng quan sát, nhặt, cắt bỏ lá úa lá vàng, tưới cây.
	-Cắt bỏ lá úa, lá vàng
-Tưới cây
	-cây xanh
-bình tưới
-dụng cụ cắt tỉa cây
	
	
	






       VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌCCHI TIẾT NHÁNH 1:Bé giới thiệu về mình

      Thứ hai ngày 06 tháng 10 năm 2025

	Tên hoạt động -lĩnh vực

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	Giờ học
PTTC-DD
Bé làm cơm cuộn
	- Biết tên gọi cơm cuộn rong biển. Trẻ biết tên nguyên liệu làm món cơm cuộn rong biển: lá rong biển khô, cơm, giò, trứng, dưa chuột, cà rốt, sốt Maggi, tương cà, xì dầu.
- Biết cách làm cơm cuộn rong biển. Trẻ được tham gia trải nghiệm vào quy trình làm cơm cuộn rong biển. Phát triển khả năng quan sát sử dụng tất cả các giác quan xúc giác, vị giác để đưa ra đánh giá, nhận xét. Trẻ trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc, đoàn kết khi tham gia hoạt động.
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

	- Cơm, dưa chuột, trứng rán, lá dong biển, xúc xích, đĩa, sốt,…
-Nhạc
	1. Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ cùng hát “Mời bạn mời “
- Cô giới thiệu hoạt động: Bé làm cơm cuộn
Hđ2: Bé làm cơm cuộn
https://www.youtube.com/watch?v=qzG3i-Kbyks
- Cho trẻ xem video món 
- Cô và trẻ cùng đàm thoại theo nội dung video
- Cô hướng dẫn trẻ cách làm cơm cuộn
B1: Chuẩn bị nguyên liệu.
B 2:Đặt lá dong biển lên đĩa.
B 3: Dùng thìa múc múc cơm và dàn đều lên trên bề mặt lá dong biển.
B 4: Xếp trứng, xúc xích, dưa chuột, cà rốt.
B5: Từ từ cuộn lá dong biển lại. Và chấm vào sốt và thưởng thức.
- Cho trẻ nhắc lại quy trình.
- Vậy bây giờ chúng minh đã sẵn sàng để bắt tay vào làm chưa?
- Cho trẻ đi rửa tay và đeo tạp giề cho nhau.
+ Cô cho trẻ về nhóm thực hiện.
- Cô bao quát các nhóm, giúp đỡ trẻ, hướng dẫn thêm các thao tác thái hoa quả vào cốc và lấy lượng sữa, nước cốt dừa sao cho phù hợp để món ăn được ngon hơn.
- Sau khi trẻ làm xong, cô cho các trẻ trưng bày và nhận xét sản phẩm của mình.
- Tổ chức liên hoan nhẹ cho trẻ.
HĐ 3:Kết thúc
- Cô nhận xét chung hoạt động, động viên khen ngợi trẻ


	Đánh giá trẻ hàng ngày:



























[bookmark: _Hlk177656139]     Thứ ba ngày 7 tháng 10 năm 2025

	[bookmark: _Hlk177655723]NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	PTNT
Bé hãy giới thiệu về mình


	- Trẻ biết được họ tên, ngày sinh, sở thích, của mình và các bạn trong lớp.
- Biết những đặc điểm nổi bật của các bạn trong lớp.
- Trẻ biết trả lời một số câu hỏi của cô, trẻ hứng thú tham gia vào trò chơi.
- Giúp trẻ biết thương yêu đoàn kết với các bạn.
.
	- Một số đồ chơi dành cho bé trai, bé gái
- Nhạc bài hát: Bạn có biết tên tôi

	Hoạt động 1: Bạn có biết tên tôi.
- Cô mở nhạc cho trẻ nghe hát bài “Bạn có biết tên tôi” và hỏi trẻ:
+ Các con vừa nghe bài hát gì? 
+ Bài hát nói lên điều gì?
Hoạt động 2: Bé cùng nhau trò chuyện về bản thân.
- Các bạn ạ! Lớp mình năm nay có rất nhiều bạn mới đấy và bây giờ cô các con tự giới thiệu cho các bạn biết về mình nhé.
- Trước tiên cô tự giới thiệu vê họ tên, giới tính, ngày sinh nhật, sở thích của cô cho trẻ bắt chước nói theo.
- Sau đó, cô cho lần lượt các trẻ giới thiệu đầy đủ họ tên, giới tính, ngày sinh, sở thích của mình cho các bạn trong lớp làm quen.
- Những trẻ còn nhút nhát cô gợi ý để trẻ giới thiệu:
+ Con tên gì? Sinh nhật của con là ngày nào?
+ Con là nam hay nữ?
+ Con bao nhiêu tuổi?
+ Con học lớp nào?
- Chúng ta đã làm quen với nhau rồi, giờ các con hãy nói cho cô và các bạn biết sở thích của mình nào?
- Cô mời một số trẻ đứng dậy hỏi về sở thích của trẻ:
+ Con thích chơi trò chơi gì?
+ Thích ăn món ăn gì? Thích học gì nhất?
- Giáo dục trẻ biết yêu thương đoàn kết, biết giúp đỡ các bạn.
Hoạt động 3: Trò chơi củng cố.
- T/c 1: “Làm theo hiệu lệnh”.
+ Cô nói bạn trai đâu thì tất cả các bạn trai đứng dậy và ngược lại các bạn gái.
- T/c 2: “Tìm đồ mình thích”.
+Hôm nay cô thấy các con ai cũng giỏi tự giới thiệu được họ tên, sở thích… của mình cho các bạn biết, cô sẽ thưởng cho các con một trò chơi “Tìm đồ mình thích”.
+ Cô nêu cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi:Cô và trẻ đi chơi quanh lớp khi nào cô nói: “ Tìm đồ mình thích” trẻ chạy đi lấy đồ chơi mà trẻ thích”.
+ Cô bao quát trẻ chơi.
+ Cuối trò chơi hỏi lại sở thích của trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




























     Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2025

	[bookmark: _Hlk177656389]NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	PTNN
Thơ : Cô dạy


	  - Trẻ đọc thuộc thơ, hiểu nội dung bài thơ: Bé đi học được cô giáo dạy phải giữ gìn đôi tay sạch sẽ nếu tay bẩn sách áo cũng bị bẩn, và không được cãi nhau với bạn chỉ nói những điều hay.
- Trẻ biết hát bài “Vui đến trường”
- Trẻ sử dụng kỹ năng ghi nhớ có chủ định, trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng.
       - Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, không nói bậy, không cãi nhau với bạn

	 1. Chuẩn bị của cô:
          - Tranh minh họa bài thơ, xắc xô.    
 2. Chuẩn bị của trẻ: 
         - Trang phục gọn gàng,.

	1. HĐ 1: Gây hứng thú:
 - Cô gọi trẻ đứng quanh cô hát bài “Vui đến trường”      
 - Các con vừa hát bài gì?
       - Các con đến trường được cô giáo day các con học những gì?
=> Đến trường được cô giáo dạy các con học hát, đọc thơ, kể chuyện….Biết giữ gìn vệ sinh, cùng chơi với bạn. Điều đó được thể hiện qua bài thơ: “Cô dạy” Hôm nay cô dạy con học nhé!
2. HĐ 2: Cô đọc thơ cho trẻ nghe:
Link video https://www.youtube.com/watch?v=zPYKlwF8b_4
* Cô đọc lần 1: - Cô kể kết hợp điệu bộ minh họa.
* Giảng nội dung bài thơ: Bé đi học được cô giáo dạy phải giữ gìn đôi tay sạch sẽ nếu tay bẩn sách áo cũng bị bẩn, và không được cãi nhau với bạn chỉ nói những điều hay.
* Cô đọc lần 2: - Kết hợp tranh minh họa.
3.HĐ 3:  Đàm thoại giảng giải, trích dẫn:
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
- Cô giáo dạy con phải thế nào?
- Nếu bàn tay bị bẩn thì sẽ thế nào?
=> Bé đi học được cô giáo dạy giữ gìn đôi tay sạch sẽ để quần áo, sách vở không bị giây bẩn. Thể hiện qua đoạn thơ
“Mẹ mẹ ơi cô dạy
Phải giữ sạch đôi tay
Bàn tay mà giây bẩn
Sách áo cũng bẩn ngay
 - Ngoài dạy con giữ sạch đôi tay cô giáo còn dạy phải thế nào?
=> Không chỉ dạy bé giữ gìn đôi tay sạch sẽ cô giáo còn dạy bé phải luôn nói điều hay lẽ phải. Thể hiện qua đoạn thơ
“Mẹ mẹ ơi cô dạy
Cái miệng nó sinh thế
Chỉ nói điều hay thôi”
- Qua bài thơ con học tập điều gì?
=> Đúng rồi các con nên học tập phải giữ vệ sinh đôi tay, cơ thể sạch sẽ và nói điều hay, đoàn kết với bạn
4HĐ 4:. Dạy trẻ đọc thơ:
- Cô cho cả lớp đọc 2 - 3 lần.
- Cô cho trẻ đọc thay đổi các hình thức khác nhau. Cô bao quát động viên, khuyến khích, sửa sai cho trẻ
5. Kết thúc:
- Cô cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:






















    Thứ năm ngày 9 tháng 10 năm 2025
	Tên hoạt động -lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	Giờ học
PTNT
Đếm đến 6. NB nhóm có 6 đối tượng. NB chữ số 6



	-Trẻ biết đếm đến 6,nhận biết được nhóm có 6 đối tượng và nhận biết chữ số 6.
-Trẻ có kĩ năg đếm  và nhận biết ,phân biệt nhóm có 6 đối tượng và chữ số 6 nhanh.
- Trẻ biết lắng nghe và làm theo yêu cầu của cô 
	- Đồ dùng của cô: Trên máy tính 
- Đồ dùng của trẻ : Mỗi trẻ có đồ dùng số lượng 6, thẻ số 4,5,6.
-Lô tô áo số 4,5,6, 2 rổ đựng.
- Một số bài hát ,bài thơ , đồng dao về bản thân 
- Giáo án điện tử.

	Hoạt động 1:Ôn số lượng 4, 5.
- Hát và vận động "vui đến trường "
- Trò chuyện với trẻ về vệ sinh răng miệng
- Cô giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh thân thể.
- Cô đố trẻ về bàn chải đánh răng:
"Vài hàng cước trắng - Có cán cầm tay
Giúp bé hàng ngày - Đánh răng sạch bóng"
Đố là cái gì ? Cho trẻ đếm 4 bàn chải đánh răng và đếm đọc số 4 trên máy. 
- Cô đố trẻ về khăn mặt: "Dệt từ sợi bông - Mà lại có công.Giúp người rửa mặt". Đố biết là gì ?
Cho trẻ lên tạo nhóm 5 khăn mặt và đếm đọc số 5 trên máy.
Hoạt động 2:Đếm đến 6, nhận biết các nhóm có số lượng 6, nhận biết số 6 : 
Cô tạo nhóm 5 bạn gái, 6 bạn trai. Cho trẻ đếm, cô đặt câu hỏi so sánh :
Số bạn trai và số bạn gái số nào nhiều hơn ? Nhiều hơn mấy ?
Số bạn gái và số bạn trai, số nào ít hơn ? Ít hơn mấy ?
Muốn số bạn gái bằng số bạn trai phải làm sao ? 
Số bạn trai và số bạn gái đã bằng nhau chưa? Và đều bằng mấy? Để chỉ nhóm số lượng 6, cô dùng số mấy ?
- Cô xếp số 6, cho trẻ đếm lại và đọc số.
- Cô giới thiệu số 6 rồi cô phát âm, cho trẻ phát âm, cô sửa sai.
- Viết số 6 trên không và giải thích.
- Cô và trẻ bớt dần đồ dùng. (bớt 1, bớt 5 ). Sau mỗi lần bớt, gắn số, đếm và đọc số.
- Cho trẻ lên tạo nhóm dồ dùng có số lượng 6 trên máy.
Hoạt động 3:Trò chơi:
*T/C 1:Cho trẻ xếp, đến đồ dùng thêm bớt trong phạm vi 6.
- Hát bài "Rềnh rềnh ràng ràng".
-Cho trẻ liên hệ trên bản thân trẻ : Vẫy tay, dậm chân trong phạm vi 6. 
*T/C 2  : " Thi xem ai nhanh và đúng"
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi. Tổ chức cho trẻ chơi vui kết hợp nghe nhạc chủ đề.
Cách chơi : Cô chuẩn bị một số lô tô cái áo mang số 4,5,6. Chia trẻ thành hai đội, khi có hiệu lệnh lần lượt từng bạn nhảy lò cò lên chọn lô tô áo số 6, sau đó nhảy lò cò về chỗ và cho lô tô vào rổ đội mình. Tiếp tục bạn khác lên. Trong thời gian hai phút đội nào lấy đúng và nhiều hơn thì đội đó sẽ chiến thắng.
- Kết thúc hoạt động: Nhận xét tuyên dương. 

	Đánh giá trẻ hàng ngày:















       Thứ sáu ngày 10 tháng 10 năm 2025
	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	PTNN
Truyện : Cậu bé mũi dài


	- Trẻ hiểu được nội dung truyện,  nhớ tên các nhân vật trong truyện.
- Biết  được tác dụng của các giác quan, sự cần thiết của các giác quan.
- Trẻ biết trả lời đủ câu, rõ ràng.
- Phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.
- Phát triển ngôn ngữ vốn từ cho trẻ.
- Biết giữ gìn cơ thể luôn sạch sẽ.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, có nề nếp.

	1. Đồ dùng của cô:
- Sa bàn kể chuyện “Cậu bé mũi dài”.
- Bài hát: Cái mũi, hãy xoay nào.
- Máy vi tính, máy chiếu, loa.
- Sticker mặt cười.

	1. Gây hứng thú
Mở đầu chương trình mời các bé cùng cô vận động theo nhạc bài hát “Cái mũi”.
- Bài hát nói về bộ phận gì?
- Mũi có tác dụng gì?
Thế nhưng có một bạn nhỏ trong một câu truyện lại có ý định vứt bỏ cái mũi của mình. Để biết đó là ai trong câu truyện gì cô mời cả lớp lắng nghe cô kể câu truyện nhé.
2. Nội dung
* Cô kể lần 1:
Cô giới thiệu truyện “Cậu bé mũi dài”.
- Cô kể kết hợp nét mặt, cử chỉ.
- Hỏi trẻ: Cô kể câu chuyện gì?
* Cô kể lần 2: Kể chuyện trên sa bàn.
- Cô kể chuyện kết hợp sa bàn rối.
* Đàm thoại – trích dẫn
- Hỏi trẻ: Cô vừa kể câu chuyện gì?
+ Cô vừa kể cho các con nghe câu truyện gì?
+ Trong truyện có những nhân vật nào?
+ Cậu bé ra vườn và đã nhìn thấy gì?
“Trích dẫn:Một buổi sáng…cây táo sai trĩu quả”
- Giải thích từ khó: “Rực rỡ” Tức là có màu sắc tươi sáng nổi bật hẳn lên và làm cho ai cũng phải chú ý.
+ Khi nhìn thấy cây táo cậu bé vội vàng làm gì?
+ Cậu bé có trèo được không? Vì sao?
+ Và cậu bé đã ước điều gì?
“Cho trẻ nhắc lại: Ước gì cái mũi của tôi biến mất…Chẳng để làm gì cả”
+ Các con thử nghĩ xem nếu không có mắt, mũi, tai thì điều gì sẽ xảy ra?
+ Rất may mắn đã có ai đến khuyên bé mũi dài đầu tiên? Khuyên như thế nào?
“Cho trẻ nhắc lại: Khi nghe thấy mũi dài nói, chú ong đang đậu trên cành hoa gần đó và nói với mũi dài…”
+ Thế tiếp theo là ai đã đến khuyên nữa nhỉ? Khuyên như thế nào?
“Cho trẻ nhắc lại: Mũi dài ơi...âm thanh xung quanh”
+ Và cuối cùng là ai đã đến khuyên mũi dài và khuyên như thế nào?
“Cho trẻ nhắc lại: Mũi dài ơi…của chúng tôi”
+ Sau khi nghe mọi người khuyên thì cậu bé đã nhận ra được điều gì?
“Trích dẫn: Bé mũi dài nghe xong ….chúng đi nữa”
* Lần 3: Xem phim truyện
https://www.youtube.com/watch?v=WU_ZOAKa47A
- Chương trình còn gửi tặng cho các con bộ phim cậu bé mũi dài đấy, các con cùng hướng lên màn hình để theo dõi bộ phim này nhé.
- Các con thấy các bộ phận trên cơ thể của mình có quan trọng không?
- Các con cần làm gì để giữ cho cơ thể luôn sạch sẽ nào?
* Giáo dục: Các con ạ! Tất cả các bộ phận trên cơ thể của chúng ta đều rất quan trọng. Bạn mũi dài đã nhận ra được điều đó. Từ đó bạn luôn nghe lời người lớn giữ gìn cơ thể sạch sẽ hàng ngày đấy.
3. Kết thúc:
- Các con hãy hát bài hát “Hãy xoay nào” thật hay để cùng vệ sinh cơ thể sạch sẽ như bạn mũi dài nào.
- Các con ơi, chương trình đã khép lại tại đây. Một lần nữa cô mong rằng qua bài học này các con sẽ luôn biết giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ hàng ngày, bảo vệ thật tốt cơ thể của chúng mình nhé.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:













[bookmark: _Hlk177655216]VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2:Sự kỳ diệu của các giác quan (Dự án steam)
Thứ hai, ngày 13 tháng 10 năm 2025
	Tên hoạt động -lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	Giờ học
PTTC
Xâu, luồn dây 

	 - Trẻ biết dùng các đầu ngón tay để xâu, luồn dây và buộc dây để tạo thành sản phẩm mà trẻ thích.
-Rèn các cơ nhỏ của tay, sự phối hợp khéo léo giữa tay và mắt. 
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động, biết yêu quý những đồ dùng, đồ chơi do mình làm ra.
	Đồ dùng của cô:
+Hộp quà
+ Mẫu: Nhiều loại vòng tay, vòng cổ từ nguyên liệu khác nhau
+dây, vòng, hột hạt…
+ Nhạcbài hát : Đôi bàn tay, nhạc không lời...
Đồ dùng của trẻ:
+ Mỗi trẻ 1 sợi dây và 1 rổ đồ dùng.
	Hoạt động 1:Hát “Đôi bàn tay”
- Trẻ cùng cô vận động theo bài hát.“Đôi bàn tay”. 
+ Trong bài hát nói về cái gì?
+ Đôi bàn tay làm những việc gì? 
Hoạt động 2:Món quà đặc biệt :
* Cô cho trẻ trốn cô, cô lấy hộp quà.
-Cho trẻ đoán món quà, mời 1-2 trẻ lên sờ vào quà và đoán.
-Cô mở hộp quà. 
+ Cô có gì đây?
+Những chiếc vòng này được làm từ nguyên liệu gì?
-Cho trẻ chuyền tay nhau và xem.
-Hỏi trẻ cảm thấy gì khi cầm? 
-Nếu con được làm thì con sẽ làm vòng như nào?
-Con sẽ sử dụng vào việc gì?
-Làm xong con sẽ giữ gìn như nào?
*Cô hướng dẫn cách làm:
- Cô làm mẫu cho trẻ xem:
- Cô vừa làm vừa kết hợp giải thích: 
+ Lấy 1 sợi dây và cầm sợi dây bằng các ngón tay của 1 bàn tay(thường là tay trái), sau đó chọn nguyên liệu hột hạt hoặc hoa và khéo léo xâu sợi dây xuyên qua vòng hay hột hạt đó, muốn xâu đẹp thì cần xâu theo thứ tự 1 hạt 1 hoa hoặc 1 đồ này 1 đồ kia  theo trình tự.Khi xâu đủ theo ý thích làm vòng tay hoặc cổ thì dừng lại, lấy tay buộc 2 đầu sợi dây lại và thắt nút.
-Cô cho trẻ nhìn kỹ nút buộc.
-Cô mời 1-2 trẻ lên làm.
-Hỏi ý định trẻ.
-Cho trẻ về nhóm và thực hiện.
* Trẻ thực hiện
- Nếu trẻ nào gặp khó khăn, cô có thể gợi mở hoặc giúp đỡ trẻ.
Hoạt động 3: Hồi tĩnh
-Cho trẻ mang sản phẩm tặng bạn hoặc đeo cho mình.
- Cô và trẻ cùng múa theo nhạc.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




















        Thứ 3 ngày 14 tháng 10 năm 2025
	Tên hoạt động -lĩnh vực

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
Dạy KN vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát: Mời bạn ăn
T/C: Nhanh như chớp
H/N : Chúc mừng sinh nhật

	- Trẻ hát , vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát Mời bạn ăn,
- Vế vỗ tay theo tiết tấu kết hợpđúng theo giai điệu của bài hát
- Hứng thú tham gia các hoạt động theo cô tổ chức



	-Đàn , xắc xô, phách tre….
- Mũ chóp
-Nhạc bài hát : Mời bạn ăn, Chúc mừng sinh nhật.

	 A. Ổn định & tạo hứng thú (3 – 4 phút)
1. Cô chào trẻ, làm động tác vỗ tay nhẹ nhàng để thu hút sự chú ý.
2. Cô cho trẻ xem video minh hoạ bài “Mời bạn ăn” (phút đầu) qua màn hình, để trẻ quan sát hình ảnh, giai điệu, cách hát.
3. Cô đặt vài câu hỏi gợi mở:
· Bạn nào biết bài này?
· Khi nghe nhạc, bạn cảm thấy giai điệu nhanh hay chậm?
· Bạn nghĩ khi vỗ tay theo nhạc, mình nên vỗ như thế nào để hợp với nhịp chậm?
B. Hoạt động âm nhạc chính
1. Nghe & phân tích tiết tấu chậm (3 – 5 phút)
· Cô bật đoạn bài hát “Mời bạn ăn” (chọn phần có tiết tấu chậm rõ ràng).
· Cô làm mẫu bằng cách vỗ tay theo nhịp chậm (ví dụ: một vỗ – nghỉ – một vỗ – nghỉ).
· Cô kết hợp giảng giải:
“Đây là tiết tấu chậm — mỗi phách có thời gian kéo dài hơn, ta không vội vã.”
“Khi nhạc chậm, nếu mình vỗ quá nhanh sẽ lệch nhịp.”
· Cô cho trẻ nghe lại đoạn và hỏi:
· Trẻ có nghe rõ khoảng dừng giữa các vỗ tay không?
· Nếu cô vỗ nhanh hơn, con có cảm thấy “lệch nhịp” không?
2. Luyện vỗ tay theo tiết tấu (7 – 8 phút)
· Cô chia làm 2 giai đoạn:
a) Mô phỏng & lặp lại
· Cô vỗ mẫu đoạn nhịp (vd: 4 phách) vài lần, kèm lời ca hoặc “đệm khẩu” (vỗ – nghỉ – vỗ – nghỉ).
· Trẻ vỗ theo cô, cô điều chỉnh (nhẹ nhàng, khích lệ).
· Cô có thể dùng phần mềm âm nhạc để tăng tốc độ rất nhẹ hoặc giảm nhẹ để trẻ trải nghiệm cảm giác biến đổi nhịp.
b) Biến thể sáng tạo
· Cô mời trẻ thử vỗ theo kiểu của riêng mình:
· Vỗ hai tay cùng lúc / xen kẽ / vỗ bàn tay + gõ đùi nhỏ / phối hợp cùng nhạc cụ nhỏ.
· Thử vỗ chậm hơn hoặc thêm khoảng nghỉ giữa phách để tạo nhịp mới (nhưng vẫn giữ “cảm” chậm).
· Cô khuyến khích mỗi trẻ đề xuất 1 kiểu vỗ tay sáng tạo, thử biểu diễn cho lớp xem.
3. Biểu diễn nhóm & quay hình (4 – 5 phút)
· Chia lớp thành 2 – 3 nhóm nhỏ.
· Mỗi nhóm chuẩn bị cách vỗ tay + biểu diễn cùng cô (vỗ chung, xen kẽ, hoặc thêm nhạc cụ).
· Cô dùng điện thoại/ máy quay ghi lại phần biểu diễn của từng nhóm.
· Sau khi quay, chiếu nhanh video vừa quay để cả lớp xem, bình chọn cách vỗ tay ấn tượng nhất.
4. Trò chơi nhạc – tương tác (3 – 4 phút)
· Trò chơi “Nhịp chậm – nhịp nhanh”: cô bật 2 đoạn nhạc – một đoạn tiết tấu chậm giống “Mời bạn ăn”, một đoạn nhanh hơn. Trẻ “vỗ theo nghe” và giơ thẻ “chậm” hoặc “nhanh” để phân biệt.
· Trò chơi “Chuyển vỗ”: cô bắt đầu vỗ (theo tiết tấu chậm), sau vài phách truyền “công việc” vỗ tay cho trẻ bên cạnh, để trẻ tiếp nối đúng nhịp.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:























        



         Thứ 4 ngày 15 tháng 10 năm 2025
	Tên hoạt động -lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNT
Các giác quan của bé.

	 - Trẻ biết được các giác quan của cơ thể bé, biết được tác dụng của các giác quan đó.Biết mối liên quan giữa các bộ phận trên cơ thể.
- Phát triển ở trẻ một số ngôn ngữ thông qua việc gọi tên các giác quan: thị giác, thính giác,khứu giác, vị giác, xúc giác.Rèn khả năng chú ý và ghi nhớ ở trẻ.
- Biết bảo vệ các giác quan của bé, các bộ phận trên cơ thể mình.

	-Nhạc bài hát “Đôi mắt xinh”
- Giáo án điện tử các giác quan: mắt, mũi, miệng, tai, bàn tay chân.
- Một số đồ vật, thực phẩm cho trẻ khám phá bằng các giác quan: nhìn, nghe, ngửi, nếm theo nhóm

	* Hoạt động 1: Cùng ca hát 
-Cô và trẻ cùng hát “Đôi mắt xinh”
- Chia trẻ thành 5 nhóm, mỗi nhóm về các góc tự khám phá. 
* Nhóm 1 : Mắt để nhìn 
+ Cho trẻ quan sát nhìn các đồ vật như Bút, hoa, sách truyện. 
*Nhóm 2: Tay để sờ 
- Cho trẻ dùng tay sờ vào bên trong các hộp và vật trong hộp như: Lõi giấy, chai nước, quả cam, khăn mặt.
* Nhóm 1 : Mũi để ngửi 
- Cô chuẩn bị các hộp đã đục lỗ ở nắp một loại đồ vật có mùi như: bánh sầu riêng, cà phê, hoa .
- Nhóm 4: Lưỡi để nếm  
- Cô cho trẻ nếm các thức ăn thông dụng như: Kẹo, chanh..
- Nhóm 5: Tai để nghe 
- Cho trẻ nghe các âm thanh khác nhau như:Tiếng kèn, tiếng rót nước, trống, điện thoại đồ chơi, đàn đồ chơi.
* Hoạt động 2:  Trò chuyện về các giác quan
- Cho từng nhóm nói kết quả khám phá trãi nghiệm của nhóm
1- Cho trẻ vừa quan sát bằng mắt kể lại tên các đồ vậtcủa nhóm 
2- Cho trẻ hãy kể lại tên các đồ vậtcủa nhóm vừa dùng tay sờ được..
3- Cho trẻ hãy kể lại tên các đồ vậtcủa nhóm vừa dùng mũi ngửi được. 
4- Cho trẻ kể lại tên các đồ vậtcủa nhóm vừa dùng lưỡi để nếm thức ăn. 
5- Cho trẻ hãy kể lại tên các tiếng động mà nhóm vừa dùng tai nghe được . 
* Cô giới thiệu cho trẻ biết năm giác quan trên cơ thể con người.
- Cho trẻ đứng lên làm động tác bài “Nào mình cùng lắc”
*Kết luận: 
+ Năm giác quan đều quan trọng như nhau, nhờ vì nhờ các giác quan, chúng ta ngửi, nếm được mùi vị, nhìn thấy mọi sự vật xung quanh, nghe được các âm thanh khác nhau, sờ để cảm nhận được tính chất của các sự vật xung quanh. 
+Vậy, các con phải làm gì để bảo vệ các giác quan?    
- Giáo dục trẻ bíêt giữ vệ sinh và bảo vệ các giác quan
Hoạt động 3: Trò chơi Chọn hình đúng sai
- Cho trẻ về các nhóm chọn hình đúng sai để bảo vệ các giác quan, sau hiệu lệnh của cô, trẻ chạy nhanh và các hành động đúng lên bảng. Cho trẻ đếm các tranh lô tô của mỗi nhóm.
- Cô dùng hình ảnh trên màn hình để giáo dục trẻ biết bảo vệ giác quan.
Kết thúc 

	Đánh giá trẻ hàng ngày:












Thứ 5 ngày 16 tháng 10 năm 2025
	Tên hoạt động -lĩnh vực

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
Dự án steam: làm ống tai nghe điện thoại
	-Trẻ hiểu cách làm như thế nào để có sản phẩm (Điện thoại từ cốc giấy).Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu trong sản phẩm tạo hình của mình.
- Trẻ có kỹ năng đo, tạo ra lỗ, luồn dây, vẽ, cắt, dán hình,.. lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình và sắp xếp bố cục hợp lý để tạo ra sản phẩm của mình. Trẻ có kỹ năng trình bày ý tưởng của mình trước các bạn.
-Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp và yêu quý sản phẩm của mình, của bạn làm ra.Trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thu gọn đồ dùng gọn gàng sau khi làm xongTrẻ hứng thú tham gia hoạt động và hợp tác với các bạn trong nhóm..
	+ Công cụ: Máy tính.
+Đồ dùng  NVL: Cốc giấy, ghim, que xiên,kéo, giấy màu, bút sáp màu, băng dính, hồ dán, khăn, rổ đựng đồ dùng.
	1. Hoạt động 1: Hát Vì sao lại thế?
- Cô và trẻ cùng hát bài hát.
- Cô cho trẻ xem các mẫu thiết kế của nhóm mình từ buổi trước.
2. Hoạt động 2: Bé thông minh:
- Cho từng nhóm nêu ý tưởng của nhóm mình.
-Có thể làm ống nghe bằng nguyên vật liệu gì?
- Khơi gợi trẻ cách làm mà trẻ biết.
-Chiều dài của dây dẫn các con  đo bằng gì?
-Nếu 2 bạn ở xa thì chiều dài của dây dẫn như thế nào?
- Cô trình bày các bước thực hiện.
3. Hoạt động 3 : Trẻ thực hiện:
-Cô chuẩn bị các rổ, cho trẻ về nhóm, trưởng nhóm lên lấy rổ đồ dùng.
- Cho trẻ hoạt động theo nhóm: 2 trẻ làm 1 cái điện thoại 
 * Chế tạo theo thiết kế 
- Trẻ đo dây theo đúng yêu cầu 
- Bổ xung những chi tiết cho sản phẩm thêm đẹp vằ chắc chắn 
- Trẻ có thể tô màu, trang trí điện thoại theo ý tưởng thiết kế 
- Cô động viên, quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết 
4. Hoạt động 4: Kết thúc 
* Đánh giá và trình bày - Trình bày thử nghiệm

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
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Thứ 6 ngày 17 tháng 10 năm 2025
	Tên hoạt động -lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNN
Làm quen chữ a,ă,â

	- Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái: a, ă, â.Biết cấu tạo của các chữ cái: a,ă,â
- Rèn luyện kỹ năng nghe, nhận biết, phát âm chữ cái a, ă, â. Biết so sánh phân biệt được những đặc điểm giống và khác nhau giữa các chữ cái a, ă, â.
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động đạt hiệu quả cao. Biết hợp tác chia sẻ với các bạn trong lớp

	
- Thẻ chữ cái cho trẻ.
- Giáo án  PowePointlàm quen a, ă, â. 
-Nhạc các bài hát :Đôi mắt xinh, cái mũi.



	1. Ổn định tổ chức:
- Hát “Đôi mắt xinh”
- trò chuyện về bài hát.
- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh thân thể.
*Hoạt động 1: Làm quen chữ cái a, ă, â
Video AI chữ A xuất hiện

- Làm quen chữ a, ă
-cô mời trẻ cùng hướng lên màn hình.
- Cô mở hình ảnh “Găng tay”.
- Cô cho trẻ đọc từ dưới tranh “Găng tay”.
- Cho cả lớp đọc 2 lần.
- Cho cả lớp, tổ, cá nhân trẻ phát âm.
- Bạn nào có nhận xét gì về cấu tạo của chữ a?
- Mời cá nhân trẻ nêu nhận xét.
- Cô nói cấu tạo của chữ a, ă.
- Cho trẻ tìm chữ a trong rổ giơ lên và phát âm.
- Chữ a,ă này viết theo kiểu chữ viết gì?
-Cô giới thiêu chữ a,ă in hoa và a,ă viết thường.
- Làm quen chữ â: 
- Mở cho trẻ xem hình ảnh đôi chân
- Cô cho trẻ đọc từ dưới tranh “Đôi chân”.
- Cho cả lớp đọc 2 lần.
- Tương tự như chữ a,ă.
*Hoạt động 2: So sánh sự giống và khác nhau giữa các chữ cái a, ă, â.
* Điểm giống nhau:
- Cả 3 chữ đều có 1 nét cong tròn khép kín và nét xổ thẳng ở phía bên phải.
* Điểm khác nhau:
- Khác nhau về tên gọi
- Chữ a không có mũ, chữ ă, â có mũ
- Chữ ă có mũ đội ngược, chữ â có mũ đội xuôi.
* Hoạt động 3: Trò chơi
+ “Thi xem ai nhanh”
- Cô nói tên trẻ tìm chữ cái giơ lên và đọc to
- Cho trẻ chơi 3 lần
- Cô nói cấu tạo chữ trẻ nói tên chữ và tìm chữ giơ lên
- Cho trẻ chơi 3 lần
+ Trò chơi vòng quay kỳ diệu
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi và cho trẻ chơi.
* Kết thúc: Trẻ hát “Cái mũi” .

	Đánh giá trẻ hàng ngày:



















KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: Tôi và bạn có gì khác nhau?
Thứ 2 ngày 20 tháng 10 năm 2025

	Tên hoạt động -lĩnh vực

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTC
Đi trên dây
	- Trẻ biết giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:
-Rèn  trẻ sự khéo léo nhanh nhẹn ,đi đúng kỹ thuật 
- Trẻ có ý thức tập luyện trong tập thể 


	
- Sắc xô , sân tập sạch sẽ 
- Dây, ván dốc.

	
HĐ1. Khởi động 
- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn đi theo các kiểu đi sau đó về đội hình 3 hàng ngang tập BTPTC
HĐ2. Trọng động
* Bài tập PTC: Trẻ tập các động tác .tay,chân,bụng, - Tập động tác nhấn mạnh “chân"
- Tay: Tay lên cao, sang ngang
- Lưng, bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái
- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau
- Bật: Bật tiến về phía trước
*VĐ cơ bản :Đi trên dây( dây đặt trên sàn, đi trên ván kê dốc.,
- Cô giới thiệu vận động.
- Cô tập mẫu ,phân tích động tác.
- Mời 2 trẻ nhanh nhẹn lên tập
- Tổ chức cho lần lượt trẻ lên thực hiện
 ( Mời 2 cháu lên tập dưới hình thức thi đua)
- Cô quan sát sửa sai,động viên trẻ tập tốt. 
- Hỏi trẻ tên vận động 
*Trò chơi : Kéo co 
-Cô hướng dẫn-tổ chức cho trẻ chơi( chia thành 3 đội dưới hình thức thi đấu)
3. Hồi tĩnh
-Trẻ đi lại nhẹ nhàng





	Đánh giá trẻ hàng ngày:





























Thứ 3 ngày 21 tháng 10 năm 2023
	Tên hoạt động -lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNT
Xác định vị trí của đồ vật phía trước - phía sau, phía trên - phía dưới của đối tượng khác có sự định hướng.



	- Giúp trẻ xác định được phía trước - phía sau, phía trên - phía dưới của đối tượng khác.Hình thành khả năng định hướng trong không gian cho trẻ
- Rèn kỹ năng so sánh phân biệt các phía của mình và của đối tượng khác
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, đoàn kết, có ý thức tổ chức trong học tập, hoạt động nhóm.

	- Đồ dùng của cô: 1 con gấu to, một số đồ dùng, đồ chơi góc bán hàng
- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ một con Gấu bông, một số rau, củ, quả, rổ đựng đồ dùng.
- Nhạc một số bài hát :Đôi bàn tay

	1.Gây hứng thú
Để cơ thể khỏe mạnh chúng ta phải làm gì? cho trẻ kể: ăn, uống, tập TD....
Vậy bây giờ chúng mình cùng tập TD nhé
2. Tiến hành hoạt động:
* HĐ 1: Ôn xác định phía phía trước, phía sau, phía trên , phía dưới, phía phải, phía trái của bản thân:
-Bản thân:  Cô cho trẻ tập thể dục và yêu cầu trẻ nghiêng người, dậm chân, lắc tay, giơ chân... sang các phía
- Bạn khác: Cho trẻ xếp hàng ngang
+ lần 1: quay mặt vào nhau và xác định phía của bạn đối diện
+ Lần 2: cho trẻ xếp hàng ngang đứng cùng chiều và xác định:...Cách làm tương tự
- Cho trẻ xác định  phía bên phải, bên trái ....của trẻ …
*HĐ 2: Xác định vị trí của đồ vật (phía trước, sau, trên, dưới, phải trái) so với bản thân trẻ và so vói bạn khác.
+Cô đưa một hộp quà ra và cho trẻ đoán trong hộp có j?( Trẻ đoán)
+Cô lấy quả bóng trong hộp ra đặt trước mặt một trẻ và hỏi:
- Quả bóng ở phía nào của bạn? Phía trên bạn ... có gì?
-Trong hộp cô còn có 1 đồ chơi nữa đây này. Cô đặt 1 đồ chơi ở phía dưới của trẻ.
- Cô hỏi các bạn ở dưới: Phía dưới bạn có đồ chơi gì?
- Đồ chơi... ở phía nào của bạn ?
- Cô hỏi cả lớp: đồ chơi... ở phía nào của bạn?
Cô mời trẻ về chỗ và tiến hành tương tự với trẻ khác.
- Phía trước của bạn có đc gì?
- Đồ chơi....ở phía nào của bạn?
- Cô lựa chọn đồ vật ở các hướng phía trên, phía sau... cho trẻ trả lời đồ vật đó ở phía nào so với bạn?
- Cô cho trẻ nhắm mắt đặt đồ chơi ở phía dưới của 2, 3 trẻ và hỏi trẻ đồ chơi ở phía nào so với trẻ đó?
- Bạn nào cho cô biết ở dưới 2 bạn có gì?
- Đồ chơi.... ở phía nào của bạn đó?
*HĐ 3: Luyện tập:
* TC1: “ Ai nhanh hơn”:
-Cô cho mỗi trẻ 1 loại đồ chơi: tổ 1 đồ chơi lắp ghép, tổ 2 đc nấu ăn...
- yêu cầu khi bản nhạc kt các tổ nhanh tay đặt đồ vật về phía búp bê theo yêu cầu của cô
vd: Đồ chơi lắp ghép phía trước bạn búp bê...
*TC2:Ai giỏi nhất:
Cô chuẩn bị 1 rổ đồ chơi cho mỗi trẻ, cô yêu cầu trẻ cầm đồ chơi và đặt đúng phía của trẻ theo YC của cô
VD: Cầm khối gỗ dặt sang phía sau của con, đặt viên gạch ra phía trước con...
*Hđ 4.Hoạt động kết thúc :
- Hát bài: “Cái mũi”.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:












Thứ 4 ngày 22 tháng 10 năm 2025
	[bookmark: _Hlk210651952]Tên hoạt động -lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNN
Thơ : Tay ngoan


	- Trẻ hiểu nội dung bài thơ “nói về đôi bàn tay làm được rất nhiều việc tốt” và thuộc bài thơ.Trẻ nhớ tên bài thơ và tên tác giả
- Trẻ biết trả lời câu hỏi của cô mạch lạc rõ rang.Biết đọc thơ theo đúng nhịp điệu.
- Trẻ hứng thú  tham gia vào các hoạt động cùng cô và bạn.GD trẻ biết biết giữ gìn và bảo vệ đôi bàn tay.

	- Giáo án điện tử
-Tranh minh họa nội dung bài thơ, sa bàn minh họa bài thơ, que chỉ
- Nhạc bài hát: Năm ngón tay ngoan., nền nhạc để đọc thơ

	*Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ hát và vận động bài hát: Năm ngón tay ngoan.
- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát
*HĐ1:Đoc thơ: Tay ngoan :
-Cho trẻ quan sát tranh hình ảnh đôi bàn tay làm được nhiều việc tốt trong bài thơ “  Tay Ngoan ” 
* Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả
- Cô đọc diễn cảm bài thơ cho trẻ nghe lần 1
- Cô vừa đọc bài thơ có tên là gì? Do ai sáng tác?
- Cô đọc lần 2: Sử dụng tranh minh họa.
* Cô giới thiệu qua nội dung bài thơ
* Giảng giải trích dẫn giúp trẻ hiểu nội dung bài thơ.
- Cô vừa đọc bài thơ gì?
- Nội dung bài thơ nói lên điều gì?
- Tay ngoan trong bài thơ làm được những công việc gì? 
- Tay còn biết làm gì nữa nào ? 
* GD: Các con đôi bàn tay là một bộ phận rất quan trọng và làm được rất nhiều việc .Vì vậy các con biết giữ gìn và bảo vệ đôi bàn tay.  
HĐ 2: Bé cùng đọc thơ:  
- Cho trẻ đọc  cùng cô ( 3- 4 lần) cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Dạy trẻ đọc diễn cảm bài thơ.
- Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm đọc, cá nhân
- Cô quan sát chú ý sửa sai cho trẻ
HĐ3. Kết thúc: 
- Cô cho trẻ về nhóm chơi các trò chơi với đôi bàn tay: Giấu tay, ngón tay lúc lắc, chim xinh…
Cô nhận xét động viên khích lệ  trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

































Thứ 5 ngày 23 tháng 10 năm 2025
	Tên hoạt động -lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
Vẽ chân dung bé


	-Trẻ biết các đặc điểm cấu tạo cơ bản của khuôn mặt: hình dạng mặt, mắt, mũi, miệng, tóc, tai.
-Trẻ biết lựa chọn màu sắc hợp lý khi tô chân dung (màu da, màu tóc, màu mắt).
-Trẻ hiểu rằng mỗi người có nét riêng về ngoại hình (màu mắt, tóc, khuôn mặt).
-Vẽ được chân dung bản thân (ít nhất là phần đầu – mặt) với các chi tiết rõ ràng.
-Tô màu đều tay, phối màu hợp lý, biết lồng ghép chi tiết trang trí (trang phục, phụ kiện, nền).
-Biết sử dụng công nghệ hỗ trợ (ví dụ: ảnh gương mẫu, phần mềm vẽ đơn giản) để tham khảo hoặc minh họa.
· Rèn tính khéo léo đôi tay, phối hợp mắt — tay khi vẽ.
Thái độ
· Trẻ tự tin thể hiện bản thân qua tranh vẽ.
· Trẻ hứng thú tham gia, chủ động quan sát và sáng tạo trong cách vẽ.

		· Máy chiếu hoặc màn hình thông minh; máy ảnh/ máy tính bảng; mẫu ảnh gương mặt trẻ hoặc ảnh chụp gương mặt trẻ (nếu có); phần mềm vẽ đơn giản (Paint, ứng dụng vẽ trẻ em, app tablet) hoặc slide minh hoạ các bước vẽ chân dung; giấy vẽ khổ A4 hoặc lớn hơn; bút chì, tẩy, bút sáp, màu, bút lông mảnh; gương cầm tay (mini) để trẻ soi gương.



	Trẻ
	Giấy vẽ, bộ màu (bút sáp, màu nước nhẹ, màu lông), gương cầm tay nếu có (cho trẻ soi gương chính mình).



	A. Ổn định & tạo hứng thú (3 phút)
1. Cô chào lớp, hát hoặc vận động nhẹ nhàng để trẻ ổn định.
2. Cô chiếu một số tranh chân dung trẻ em (ví dụ trong slide hoặc ảnh minh hoạ) để trẻ quan sát và nhận xét:
· “Tranh chân dung này vẽ gì?”
· “Con thấy mắt của bé này như thế nào? Tóc như nào?”
· “Nếu là con, con muốn vẽ phần nào đặc biệt của con vào tranh?”
3. Cô mời một vài trẻ lên soi gương mini để quan sát khuôn mặt mình: hình dạng, mắt, mũi, miệng, tóc…
B. Hướng dẫn vẽ & thực hành (15 – 18 phút)
1. Hướng dẫn từng bước (qua chiếu màn hình hoặc bảng)
Cô bật slide/ trình chiếu từng bước vẽ chân dung, giảng và làm mẫu từng bước, sau đó để trẻ thực hành theo:
· Bước 1: Phác thảo hình dáng khuôn mặt (ô‑van, tròn, hay dạng bầu tùy mỗi trẻ).
· Bước 2: Vẽ đường mái tóc, dáng tóc (ngắn, dài, xoăn, thẳng).
· Bước 3: Vẽ các chi tiết khuôn mặt: mắt (hình dáng, lông mi), lông mày, mũi, miệng (nụ cười).
· Bước 4: Nếu muốn, vẽ cổ, vai, phần trên của áo, hoặc phụ kiện (nơ tóc, kính, bông tai…).
· Bước 5: Tô màu: chọn màu da, màu tóc, màu mắt, nền tranh.
· Bước 6: Trang trí nền hoặc thêm nét nhỏ cá nhân (hoa, họa tiết, hình trái tim, biểu cảm).
Cô có thể dùng phần mềm vẽ (ví dụ Paint hoặc app vẽ trên tablet) để minh hoạ trực tiếp từng bước, chiếu lên màn hình để trẻ quan sát cách vẽ, tô màu.
2. Thực hành cá nhân (khoảng 10 – 12 phút)
· Trẻ bắt đầu phác thảo theo hướng dẫn, cô đi quanh lớp quan sát, hỗ trợ, khuyến khích cách thể hiện cá nhân.
· Cô nhắc trẻ: “Nếu con muốn vẽ mắt to hơn, tóc xoăn hơn, thêm nụ cười to hơn, con cứ làm theo ý của con” — khuyến khích sáng tạo cá nhân.
· Trẻ tô màu và trang trí nền tranh.
3. Soi gương & đối chiếu
· Sau khi trẻ vẽ xong phần phác thảo hoặc sau khi tô chính, cô mời trẻ lại soi gương để đối chiếu với tranh của mình:
· “Con thấy điểm nào giống với gương mặt con?”
· “Con thấy điểm nào con muốn sửa đổi?”
· Trẻ có thể dùng tẩy hoặc điều chỉnh nhẹ nếu muốn.
C. Trưng bày & chia sẻ (3 – 4 phút)
1. Cô treo tranh của trẻ lên bảng hoặc góc trưng bày ảnh/art, cho cả lớp cùng xem từng tranh.
2. Cô/ trẻ chọn một vài tác phẩm để trình chiếu qua máy (quay ảnh từng tranh, chiếu slide).
3. Trẻ tự giới thiệu tranh của mình: “Tranh của con vẽ mắt như này vì…”, “Con thích tóc dài/ xoăn”, “Con thêm hình hoa vì…”.
4. Cả lớp bình chọn (bằng cách giơ tay hoặc dán sticker nhỏ) các tranh: ví dụ tranh có sáng tạo nhất, tranh màu đẹp nhất, tranh thể hiện cá tính nhất.
D. Kết thúc & dặn dò (1 – 2 phút)
· Cô nhận xét chung, khen cố gắng của các bé, ghi nhận những nét sáng tạo nổi bật.
· Dặn trẻ: ở nhà có thể dùng gương hoặc chụp ảnh mặt mình để thử vẽ tiếp, mang vào lớp để chia sẻ lần sau.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:

































	Thứ 6 ngày 24 tháng 10 năm 2024
	Tên hoạt động -lĩnh vực

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTCKNXH
Quy tắc 5 ngón tay

	- Trẻ biết phân biệt bạn trai, bạn gái, biết được đâu là vùng đồ bơi, biết quy
tắc 5 ngón tay
- Trẻ biết 1 số cách xử lý khi bị xâm hại vùng kín như: La hét, báo cho bố,mẹ, người lớn 
- Trẻ có kỹ năng giao tiếp ứng xử phù hợp với những người xung quanh
theo quy tắc 5 ngón tay.
- Rèn cho trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân theo quy tắc 5 ngón tay
- Phát triển kỹ năng quan sát, làm việc nhóm, tư duy, phán đoán, ghi nhớ có
chủ định.
- Giáo dục trẻ chăm sóc, bảo vệ bản thân.
	- Siles bài học, que chỉ…
- Video về quy tắc 5 ngón tay (tình huống, cách xử lý…)
- Tình huống người lạ tiếp cận cho điện thoại trẻ có nguy cơ bị xâm hại tình dục
- 5 tranh A3 cho trẻ thảo luận nhóm.
- Nhạc: Những bản nhạc vui nhộn, 5 ngón tay xinh, nhạc chào mừng
	1️⃣ Hoạt động 1: Gây hứng thú – Khởi động (5 phút)
Mục đích: Tạo tâm thế vui vẻ, dẫn dắt chủ đề.
Cách tiến hành:
· Cô mở video bài hát “Cơ thể con là của con” (trên màn hình).
· Trẻ cùng cô hát, vận động minh họa theo điệu nhạc.
· Cô hỏi gợi mở:
👩‍🏫 “Các con vừa nghe bài hát nói về điều gì?”
👧 “Cơ thể của ai?”
👩‍🏫 “Vậy làm thế nào để bảo vệ cơ thể mình an toàn?”
· Cô dẫn dắt: “Hôm nay, cô và các con cùng tìm hiểu Quy tắc 5 ngón tay bảo vệ an toàn nhé!”
2️⃣ Hoạt động 2: Khám phá – Tìm hiểu quy tắc 5 ngón tay (12 phút)
Mục đích: Trẻ hiểu nội dung, ý nghĩa từng ngón tay.
Link video https://www.youtube.com/watch?v=cQmgoyMUfv8&list=RDcQmgoyMUfv8&start_radio=1
Cách tiến hành:
· Cô bật slide PowerPoint có hình bàn tay lớn 🌸
Mỗi khi cô bấm chuột, một ngón tay hiện lên kèm hình ảnh và âm thanh.
Cô giới thiệu từng ngón tay:
	Ngón tay
	Đại diện
	Khoảng cách an toàn
	Giải thích cho trẻ

	Ngón cái 👍
	Ông bà, cha mẹ
	Có thể ôm, hôn, gần gũi
	Vì đó là người thân yêu

	Ngón trỏ ☝
	Anh chị, bạn thân
	Có thể nắm tay, chơi cùng
	Nhưng không nên ôm hôn

	Ngón giữa ✋
	Thầy cô, bạn học
	Có thể bắt tay, chào hỏi
	Giữ khoảng cách lễ phép

	Ngón áp út 💍
	Người quen, hàng xóm
	Chỉ nên chào hỏi
	Không để họ chạm vào người

	Ngón út 🤞
	Người lạ
	Phải tránh xa
	Nếu bị làm phiền → báo người lớn


Trẻ tương tác:
· Cô hỏi:
“Nếu một người lạ cho kẹo, con nên làm gì?”
“Khi ai đó chạm vào người con khiến con sợ, con làm sao?”
· Trẻ trả lời, cô gợi ý thêm và củng cố nội dung.
3️⃣ Hoạt động 3: Luyện tập – Thực hành (10 phút)
Hình thức: Trò chơi + thực hành nhóm
Trò chơi 1: 🎮 “Ngón tay thông minh”
· Cô chiếu hình ảnh các tình huống (trên màn chiếu):
Ví dụ:
· Ông bế cháu.
· Bạn cùng lớp nắm tay nhau.
· Người lạ cho kẹo.
· Cô giáo chào trẻ buổi sáng.
· Trẻ giơ ngón tay tương ứng (hoặc bảng số 1–5).
· Hệ thống tự động kêu “ting” nếu đúng → tăng yếu tố CNTT tương tác.
Trò chơi 2: ✋ “Bàn tay an toàn của em”
· Trẻ làm bàn tay giấy, vẽ hoặc dán hình ảnh người tương ứng cho từng ngón tay.
· Cô đi quan sát, trò chuyện với từng trẻ:
“Con chọn ai ở ngón cái?”
“Vì sao người lạ lại ở ngón út?”
· Kết hợp máy chiếu trình chiếu sản phẩm đẹp để khích lệ.
4️⃣ Hoạt động 4: Củng cố – Kết thúc (5 phút)
· Cô cùng trẻ ôn lại quy tắc qua bài hát ngắn “Năm ngón tay xinh xinh” (PowerPoint có hiệu ứng xuất hiện 5 ngón tay).
· Câu hỏi củng cố:
“Ngón nào là người lạ?”
“Khi ai đó khiến con sợ, con làm gì?”
· Cô khen ngợi, nhấn mạnh thông điệp:
“Cơ thể của con là của con – không ai được chạm nếu con không muốn.”
· Cho trẻ xem clip hoạt hình ngắn (1 phút) minh họa tình huống tự bảo vệ.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
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